	
	Mẫu số 5.
 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 1 tiết
Tên chương: Phần I: Nguyên lý Máy. Bài mở đầu.
Thực hiện: 


Tên bài: BÀI MỞ ĐẦU
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
+ Trình bày được khái niệm về tiết máy, khâu, khớp, chuỗi động, cơ cấu và máy

+ Vẽ được các lược đồ khớp, khâu, cơ cấu và đọc được một số sơ đồ động thường gặp.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy tính, máy chiếu Projector , tranh tường, phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3ph 
( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 

- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu cho SV nguyên lý hoạt động một sản phẩm cụ thể như hộp giảm tốc.

	Đặt vấn đề: Nguyên lý làm việc  những chi tiết máy trong hộp giảm tốc (phương pháp thuyết trình).
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	5ph

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
1. Chi tiết máy và khâu 

1.1. Chi tiết máy 

1.2. Khâu
2. Nối động, thành phần khớp động và khớp động
2.1. Bậc tự do tương đối giữa hai khâu
2.2. Sự nối động
2.3. Thành phần khớp động, khớp động

3. Phân loại khớp động và lược đồ khớp 

3.1. Phân loại khớp động
3.2. Ví dụ về khớp động

3.3. Lược đồ khớp

3.4. Lược đồ khâu 

4. Chuỗi động và cơ cấu.
4.1. Chuỗi động

4.2. Cơ cấu
5. Máy

5.1. Định nghĩa 

5.2. Phân loại

6. Sơ đồ động
	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
-Đặt câu hỏi

- Nhận xét câu trả lời

- Cho bài tập trên bảng và yêu cầu học viên lên làm bài.

- Nhận xét và sửa bài làm

- Giải đáp thắc mắc


	Nghe giảng giải, ghi bài.


	5ph
5ph 
5ph 
5ph
5ph

5ph

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
2. Đối tượng nghiên cứu.

2.1. Máy.

2.2. Cơ cấu
	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	5ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Cho bài tập về nhà, ôn lại các định nghĩa Máy, Cơ cấu máy.
	2ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] PGS.TS.Nguyễn Hữu Lộc .Chi tiết máy. NXB ĐHQG TPHCM –2007 
[2] Nguyễn Trọng HIệp – Nguyễn Văn Lẫm .Chi tiết máy. NXB GIÁO DỤC – 2003.
[3]. Đặng Thế Huy - Nguyễn Khắc Thường. Nguyên lý máy. NXB Bộ Nông nghiệp – 2002.
[4] S.N.NITRIPORTRIC .Chi tiết máy.  NXB HẢI PHÒNG – 1995.
[5] Tạ Ngọc Hải – Phan Đăng Đồng .Nguyên lý máy. NXB ĐH BKHN – 1998.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
    VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng     năm 2018
          Giảng viên
       LƯ THỊ YẾN VŨ


	
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: Phần I: Nguyên lý Máy. Chương 1. Cấu tạo cơ cấu
Thực hiện ngày        tháng       năm 2018.


Tên bài: CẤU TẠO CƠ CẤU
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Xác định được bậc tự do của cơ cấu

+ Phân tích được và xếp loại cơ cấu phẳng

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , tranh tường, phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5ph
( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 

- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu cho SV nguyên lý hoạt động một sản phẩm cụ thể như hộp giảm tốc.
	Đặt vấn đề: Nguyên lý làm việc  những chi tiết máy, các cơ cấu máy  trong hộp giảm tốc (phương pháp thuyết trình).
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	10ph

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
1. Những khái niệm cơ bản
1.1. Bậc tự do của cơ cấu

1.2. Khâu

1.3. Sự nối động, khớp động

1.4. Chuỗi và cơ cấu

2. Bậc tự do của cơ cấu 

2.1. Cơ cấu phẳng

2.2. Cơ cấu không gian

2.3. Bậc tự do thừa

2.4. Khâu dẫn, ý nghĩa của bậc tự do cơ cấu

 
	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
-Đặt câu hỏi

- Nhận xét câu trả lời

- Cho bài tập trên bảng và yêu cầu học viên lên làm bài.

- Nhận xét và sửa bài làm

- Giải đáp thắc mắc
	Nghe giảng giải, ghi bài.

- Học viên trả lời câu hỏi

- Học viên lắng nghe và ghi chép

- Học viên lên bản làm bài

- Lắng nghe, ghi chép, thắc mắc
	10ph 
10ph 
5ph

5ph

10ph 

10ph 

5ph
5p

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Bậc tự do của cơ cấu

1.1. Tính bậc tự do Cơ cấu phẳng.

1.2. Tính bậc tự do Cơ cấu không gian.

1.3. Bậc tự do thừa.
1.4. Ràng buộc thừa 

1.5. Ràng buộc trùng 
	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	10ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Về nhà làm các bài tập trong tài liệu, ôn lại các định nghĩa.
	5ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] PGS.TS.Nguyễn Hữu Lộc .Chi tiết máy. NXB ĐHQG TPHCM –2007 

[2] Nguyễn Trọng HIệp – Nguyễn Văn Lẫm .Chi tiết máy. NXB GIÁO DỤC – 2003.
[3]. Đặng Thế Huy - Nguyễn Khắc Thường. Nguyên lý máy. NXB Bộ Nông nghiệp – 2002.
[4] S.N.NITRIPORTRIC .Chi tiết máy.  NXB HẢI PHÒNG – 1995.
[5] Tạ Ngọc Hải – Phan Đăng Đồng .Nguyên lý máy. NXB ĐH BKHN – 1998.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

    VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2018

          Giảng viên
       LƯ THỊ YẾN VŨ


	
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: Phần I: Nguyên lý Máy. Chương 2. Đông lực học cơ cấu
Thực hiện ngày       tháng       năm 2018.


Tên bài: ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

    + Phân tích được động học cơ cấu

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , tranh tường, phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5ph
( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 

- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu cho SV phân tích  động học một sản phẩm cụ thể như hộp giảm tốc.
	Đặt vấn đề: Nguyên lý làm việc, phân tích động học  những chi tiết máy, các cơ cấu máy  trong hộp giảm tốc (phương pháp thuyết trình).
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	5ph

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
1. Mục đích, nhiệm vụ và phương. pháp nghiên cứu
 

2. Phân tích động học cơ cấu
2.1. Phương pháp vẽ

2.2. Bài toán chuyển vị


	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

-Đặt câu hỏi

 - Nhận xét câu trả lời

- Cho bài tập trên bảng và yêu cầu học viên lên làm bài.

- Nhận xét và sửa bài làm

- Giải đáp thắc mắc
	Nghe giảng giải, ghi bài.

- Học viên trả lời câu hỏi

- Học viên lắng nghe và ghi chép

- Học viên lên bản làm bài

- Lắng nghe, ghi chép, thắc mắc
	5ph 
10ph
10ph


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
2. Phân tích động học cơ cấu
2.1. Phương pháp vẽ

2.2. Bài toán chuyển vị


	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	5ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Về nhà làm các bài tập trong tài liệu, ôn lại các định nghĩa.
	5ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] PGS.TS.Nguyễn Hữu Lộc .Chi tiết máy. NXB ĐHQG TPHCM –2007 

[2] Nguyễn Trọng HIệp – Nguyễn Văn Lẫm .Chi tiết máy. NXB GIÁO DỤC – 2003.
[3]. Đặng Thế Huy - Nguyễn Khắc Thường. Nguyên lý máy. NXB Bộ Nông nghiệp – 2002.
[4] S.N.NITRIPORTRIC .Chi tiết máy.  NXB HẢI PHÒNG – 1995.
[5] Tạ Ngọc Hải – Phan Đăng Đồng .Nguyên lý máy. NXB ĐH BKHN – 1998.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

    VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2018

          Giảng viên
       LƯ THỊ YẾN VŨ



	
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 3
Tên chương: Phần I: Nguyên lý Máy. Chương 3. LỰC TRÊN CƠ CẤU
Thực hiện ngày       tháng       năm 2018.


Tên bài: LỰC TRÊN CƠ CẤU
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Xác định được hợp lực quán tính

+ Phân tích lực trên cơ cấu khâu phẳng

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , tranh tường, phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5ph.

( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 

- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu cho SV phân tích  động học một sản phẩm cụ thể như hộp giảm tốc.
	Đặt vấn đề: Nguyên lý làm việc, phân tích động học  những chi tiết máy, các cơ cấu máy  trong hộp giảm tốc để xác định được các thành phần lực và hợp lực (phương pháp thuyết trình).
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	5ph

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
1. Khái niệm



1.1. Phân loại các lực tác dụng lên cơ cấu

1.2. Các xác định

3. Lực ma sát



3.1. Định nghĩa

3.2. Ma sát trong khớp tịnh tiến

3.3. Ma sát trong dây đai

3.4. Ma sát ướt

	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

-Đặt câu hỏi

 - Nhận xét câu trả lời

- Cho bài tập trên bảng và yêu cầu học viên lên làm bài.

- Nhận xét và sửa bài làm

- Giải đáp thắc mắc
	Nghe giảng giải, ghi bài.

- Học viên trả lời câu hỏi

- Học viên lắng nghe và ghi chép

- Học viên lên bản làm bài

- Lắng nghe, ghi chép, thắc mắc
	15ph 

5ph

10ph

25ph 



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Khái niệm



1.1. Phân loại các lực tác dụng lên cơ cấu

1.2. Các xác định

3. Lực ma sát



3.1. Định nghĩa

3.2. Ma sát trong khớp tịnh tiến

3.3. Ma sát trong dây đai

3.4. Ma sát ướt
	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	5ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Về nhà làm các bài tập trong tài liệu, ôn lại các định nghĩa.
	5ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] PGS.TS.Nguyễn Hữu Lộc .Chi tiết máy. NXB ĐHQG TPHCM –2007 

[2] Nguyễn Trọng HIệp – Nguyễn Văn Lẫm .Chi tiết máy. NXB GIÁO DỤC – 2003.
[3]. Đặng Thế Huy - Nguyễn Khắc Thường. Nguyên lý máy. NXB Bộ Nông nghiệp – 2002.
[4] S.N.NITRIPORTRIC .Chi tiết máy.  NXB HẢI PHÒNG – 1995.
[5] Tạ Ngọc Hải – Phan Đăng Đồng .Nguyên lý máy. NXB ĐH BKHN – 1998.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

    VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2018

          Giảng viên
       LƯ THỊ YẾN VŨ



	
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: Phần I: Nguyên lý Máy. Chương 4. CƠ CẤU TOÀN KHỚP THẤP
Thực hiện ngày       tháng       năm 2018.


Tên bài: CƠ CẤU BÁNH RĂNG
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Trình bày được biến thể của cơ cấu 4 khâu bản lề.

+ Phân tích được đặc điểm về quỹ đạo và chuyển vận tốc của cơ cấu 4 khâu bản lề.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , tranh tường, phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5ph.

( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 

- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu cho SV một sản phẩm cụ thể như cơ cấu gạt nước trên xe ô tô (biến thể của cơ cấu 4 khâu bản lề).
	Đặt vấn đề: Nguyên lý làm việc của cơ cấu 4 khâu bản lề  (phương pháp thuyết trình).
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	5ph

	2
	Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
1. Khái niệm




1.1. Định nghĩa và công dụng

1.2. Đặc điểm và các dạng của cơ cấu 4 khâu bản lề
2. Đặc điểm chuyển động


2.1. Đặc điểm về quỹ đạo

2.2. Cơ cấu 4 khâu bản lề

2.3. Một số biến thể của cơ cấu 4 khâu bản lề

2.5. Cơ cấu 4 khâu bản lề

2.6. Ứng dụng vào các cơ cấu biến thể của cơ cấu 4 khâu bản lề

răng thân khai 
	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

-Đặt câu hỏi

- Nhận xét câu trả lời

- Cho bài tập trên bảng và yêu cầu học viên lên làm bài.

- Nhận xét và sửa bài làm

- Giải đáp thắc mắc


	Nghe giảng giải, ghi bài.

- Học viên trả lời câu hỏi

- Học viên lắng nghe và ghi chép

- Học viên lên bản làm bài

- Lắng nghe, ghi chép, thắc mắc
	10ph 

15ph 



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Khái niệm




1.1. Định nghĩa và công dụng

1.2. Đặc điểm và các dạng của cơ cấu 4 khâu bản lề
2. Đặc điểm chuyển động


2.1. Đặc điểm về quỹ đạo

2.2. Cơ cấu 4 khâu bản lề

2.3. Một số biến thể của cơ cấu 4 khâu bản lề

2.5. Cơ cấu 4 khâu bản lề

2.6. Ứng dụng vào các cơ cấu biến thể của cơ cấu 4 khâu bản lề

răng thân khai
	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	5ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Về nhà làm các bài tập trong tài liệu, ôn lại các định nghĩa.
	5ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] PGS.TS.Nguyễn Hữu Lộc .Chi tiết máy. NXB ĐHQG TPHCM –2007 

[2] Nguyễn Trọng Hiệp – Nguyễn Văn Lẫm .Chi tiết máy. NXB GIÁO DỤC – 2003.
[3]. Đặng Thế Huy - Nguyễn Khắc Thường. Nguyên lý máy. NXB Bộ Nông nghiệp – 2002.
[4] S.N.NITRIPORTRIC .Chi tiết máy.  NXB HẢI PHÒNG – 1995.
[5] Tạ Ngọc Hải – Phan Đăng Đồng .Nguyên lý máy. NXB ĐH BKHN – 1998.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

    VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2018

          Giảng viên
       LƯ THỊ YẾN VŨ




	
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Phần I: Nguyên lý Máy. Chương 5. CƠ CẤU TÒAN KHỚP CAO +KIỂM TRA 1 TIẾT
Thực hiện ngày       tháng       năm 2018.


Tên bài: CƠ CẤU TÒAN KHỚP CAO +KIỂM TRA 1 TIẾT
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Phân tích được chuyển động các cơ cấu: Cơ cấu cam; Các cơ cấu bánh răng;

+ Phân tích được điều kiện ăn khớp của bánh răng thân khai.

+ Phân tích được chuyển động của hệ bánh răng.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , tranh tường, phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5ph
( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 

- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu cho SV một sản phẩm cụ thể như cơ cấu cam trên xe ô tô (cơ cấu khớp cao).
	Đặt vấn đề: Nguyên lý làm việc của cơ cấu cam trên xe ô tô cơ cấu khớp cao  (phương pháp thuyết trình).
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	5ph

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
1. Khái niệm chung

2. Cơ cấu cam



2.1. Định nghĩa, phân loại

2.2. Phân tích cơ cấu cam

2.3. Phân tích động học cơ cấu cam

2.4. Phân tích lực cơ cấu cam

2.5. Tổng hợp cơ cấu cam

2.6. Quy luật chuyển động cần

3. Cơ cấu bánh răng

3.1. Khái niệm, phân loại

3.2. Động học cơ cấu bánh răng

3.3. Bánh răng thân khai

3.3.1. Cấu tạo và tính chất

3.3.2. Đường thân khai phù hợp với định lý ăn khớp

3.3.3. Điều kiện ăn khớp bánh răng thân khai

3.3.6. Bánh răng ăn khớp trong

4. Hệ thống bánh răng

KIỂM TRA 1 TIẾT
	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

-Đặt câu hỏi

- Nhận xét câu trả lời

- Cho bài tập trên bảng và yêu cầu học viên lên làm bài.

- Nhận xét và sửa bài làm

- Giải đáp thắc mắc


	Nghe giảng giải, ghi bài.

- Học viên trả lời câu hỏi

- Học viên lắng nghe và ghi chép

- Học viên lên bản làm bài

- Lắng nghe, ghi chép, thắc mắc

Học viên làm kiểm tra
	10ph 

15ph

15ph
15ph
15ph

45ph



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Nguyên lý hoạt động và công dụng của cơ cấu bánh răng cóc. 

2. Nguyên lý hoạt động và công dụng của cơ cấu đĩa Mal.

3. Nguyên lý hoạt động và công dụng của cơ cấu khớp các đăng
	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.
	10ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Về nhà tìm hiểu các cơ cấu đặc biệt va ứng dụng của nó.
	5ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] PGS.TS.Nguyễn Hữu Lộc .Chi tiết máy. NXB ĐHQG TPHCM –2007 

[2] Nguyễn Trọng HIệp – Nguyễn Văn Lẫm .Chi tiết máy. NXB GIÁO DỤC – 2003.
[3]. Đặng Thế Huy - Nguyễn Khắc Thường. Nguyên lý máy. NXB Bộ Nông nghiệp – 2002.
[4] S.N.NITRIPORTRIC .Chi tiết máy.  NXB HẢI PHÒNG – 1995.
[5] Tạ Ngọc Hải – Phan Đăng Đồng .Nguyên lý máy. NXB ĐH BKHN – 1998.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

    VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng       năm 2018

          Giảng viên
LƯ THỊ YẾN VŨ

	
	Mẫu số 5.
 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	                                   
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 6
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Phần II: Chi tiết Máy. Chương 6. Mối ghép hàn.

Thực hiện ngày       tháng       năm 2018.


Tên bài: MỐI GHÉP HÀN

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Trình bày được ưu khuyết điểm, cấu tạo, phạm vi sử dụng của mối ghép  hàn.

+ Phân tích được điều kiện làm việc, các dạng hỏng để sử dụng hợp lý mối ghép hàn hợp lý.

+ Tính toán, kiểm tra hoặc thiết kế mối ghép.

+ Vận dụng được để tính toán các bài tập.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , tranh tường, phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5ph 

( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 

- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu cho SV nguyên lý hoạt động một sản phẩm cụ thể về các mối ghép.
	Đặt vấn đề: Cấu tạo các loại mối ghép trong cơ khí (phương pháp thuyết trình).
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	5ph 



	2
	Giảng bài mới
1. Khái niệm chung.

1.1. Định nghĩa và phân loại mối ghép.

1.2. Phạm vi sử dụng ưu và khuyết điểm.

2. Vật liệu và ứng suất cho phép.

2.1. Vật liệu
2.2. Ứng suất cho phép
3. Tính toán mối ghép hàn.

3.1. Mối hàn giáp nối.

3.2. Mối hàn chồng.

	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 


	Nghe giảng giải, ghi bài.


	5ph 

5ph

15ph



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
3. Tính toán mối ghép hàn.

3.1. Mối hàn giáp nối.

3.2. Mối hàn chồng.
	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	5ph 



	4
	Hướng dẫn tự học

	Về nhà làm các bài tập Mối ghép hàn trong tài liệu, ôn lại các định nghĩa.
	5ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] PGS.TS.Nguyễn Hữu Lộc .Chi tiết máy. NXB ĐHQG TPHCM –2007 

[2] Nguyễn Trọng HIệp – Nguyễn Văn Lẫm .Chi tiết máy. NXB GIÁO DỤC – 2003.
[3]. Đặng Thế Huy - Nguyễn Khắc Thường. Nguyên lý máy. NXB Bộ Nông nghiệp – 2002.
[4] S.N.NITRIPORTRIC .Chi tiết máy.  NXB HẢI PHÒNG – 1995.
[5] Tạ Ngọc Hải – Phan Đăng Đồng .Nguyên lý máy. NXB ĐH BKHN – 1998.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

    VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2018

          Giảng viên
LƯ THỊ YẾN VŨ


	                                   
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 7
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Phần II: Chi tiết Máy. Chương 7. Mối ghép then và trục then.

Thực hiện ngày                             tháng           năm 2018.


Tên bài: MỐI GHÉP THEN VÀ TRỤC THEN

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Trình bày được ưu khuyết điểm, cấu tạo, phạm vi sử dụng của mối ghép then và trục then.

+ Phân tích được điều kiện làm việc, các dạng hỏng để sử dụng hợp lý mối ghép hợp lý.

+ Tính toán, kiểm tra hoặc thiết kế mối ghép.

+ Vận dụng được để tính toán các bài tập.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , tranh tường, phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5ph.

( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 

- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu cho SV nguyên lý hoạt động một sản phẩm cụ thể về các mối ghép.
	Đặt vấn đề: Cấu tạo các loại mối ghép trong cơ khí (phương pháp thuyết trình).
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	5ph

	2
	Giảng bài mới
1. Then.


1.2. Định nghĩa và phân loại.

1.3. Khái niệm.

1.4. Phạm vi ứng dụng.

1.5. Các loại then.

1.6. Tính then bằng. 

2. Trục then.


2.1. Khái niệm.

2.2. Ưu và khuyết điểm.

2.3. Tính toán mối ghép trục then.
	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 


	Nghe giảng giải, ghi bài.


	5ph 

20ph



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1.6. Tính then bằng.

2.3. Tính toán mối ghép trục then.
	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	5ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Về nhà làm các bài tập Mối ghép then trong tài liệu, ôn lại các định nghĩa.
	5ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	 [1] PGS.TS.Nguyễn Hữu Lộc .Chi tiết máy. NXB ĐHQG TPHCM –2007 

[2] Nguyễn Trọng HIệp – Nguyễn Văn Lẫm .Chi tiết máy. NXB GIÁO DỤC – 2003.
[3]. Đặng Thế Huy - Nguyễn Khắc Thường. Nguyên lý máy. NXB Bộ Nông nghiệp – 2002.
[4] S.N.NITRIPORTRIC .Chi tiết máy.  NXB HẢI PHÒNG – 1995.
[5] Tạ Ngọc Hải – Phan Đăng Đồng .Nguyên lý máy. NXB ĐH BKHN – 1998.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

    VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2018

          Giảng viên
LƯ THỊ YẾN VŨ


	                                   
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 8
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Phần II: Chi tiết Máy. Chương 8. Mối ghép ren.

Thực hiện ngày                             tháng           năm 2018.


Tên bài: MỐI GHÉP REN

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Trình bày được ưu khuyết điểm, cấu tạo, phạm vi sử dụng của mối ghép ren.

+ Phân tích được điều kiện làm việc, các dạng hỏng để sử dụng hợp lý mối ghép hợp lý.

+ Tính toán, kiểm tra hoặc thiết kế mối ghép bulong ghép lỏng và bulong ghép chặt.

+ Vận dụng được để tính toán các bài tập.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , tranh tường, phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5ph.

( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 

- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu cho SV nguyên lý hoạt động một sản phẩm cụ thể về các mối ghép.
	Đặt vấn đề: Cấu tạo các loại mối ghép trong cơ khí (phương pháp thuyết trình).
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	5ph

	2
	Giảng bài mới
1. Khái niệm chung. 

1.1. Cấu tạo và phân loại.
1.2. Ưu và khuyết điểm.

2. Ren.



2.1. Các thông số cơ bản của ren.

2.2. Các loại ren thông dụng.

3. Các chi tiết thường dùng trong mối ghép ren.

3.1. Bu lông thường.

3.2. Bu lông đặc biệt.

3.3. Vật liệu.

3.4. Các dạng hỏng.

4. Tính toán mối ghép ren chịu tải trọng dọc và ngang.
	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

 
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	5ph 

5ph

15ph 



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
4. Tính toán mối ghép ren chịu tải trọng dọc và ngang.
	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	5ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Về nhà làm các bài tập Mối ghép ren trong tài liệu, ôn lại các định nghĩa.
	5ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] PGS.TS.Nguyễn Hữu Lộc .Chi tiết máy. NXB ĐHQG TPHCM –2007 

[2] Nguyễn Trọng HIệp – Nguyễn Văn Lẫm .Chi tiết máy. NXB GIÁO DỤC – 2003.
[3]. Đặng Thế Huy - Nguyễn Khắc Thường. Nguyên lý máy. NXB Bộ Nông nghiệp – 2002.
[4] S.N.NITRIPORTRIC .Chi tiết máy.  NXB HẢI PHÒNG – 1995.
[5] Tạ Ngọc Hải – Phan Đăng Đồng .Nguyên lý máy. NXB ĐH BKHN – 1998.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

    VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2018

          Giảng viên
LƯ THỊ YẾN VŨ


	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 7 tiết

Tên chương: Phần II: Chi tiết Máy. Chương 9. Truyền động đai.

Thực hiện ngày         tháng      năm 2018.


Tên bài: TRUYỀN ĐỘNG ĐAI

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Trình bày được ưu khuyết điểm, cấu tạo, phạm vi sử dụng của bộ truyền động đai.

+ Phân tích được điều kiện làm việc, các dạng hỏng để sử dụng bộ tuyền hợp lý.

+ Lựa chọn được phương án thiết kế. Tính toán hoặc thiết kế được bộ truyền.

+ Vận dụng được để tính toán các bài tập.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , tranh tường, phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10ph
( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 

- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu cho SV nguyên lý hoạt động một sản phẩm cụ thể về bộ truyền đai.
	Đặt vấn đề: Nguyên lý làm việc. Cấu  tạo các loại bộ truyền  trong cơ khí (phương pháp thuyết trình).
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	10ph

	2
	Giảng bài mới
1. Khái niệm chung



1.1. Phương pháp truyền động

1.2. Ưu và khuyết điểm

1.3. Các kiểu truyền động đai

1.4. Phương pháp điều chỉnh sức căng đai

2. Kết cấu các loại đai


2.1. Vật liệu làm đai

2.2. Đai dẹt

2.3. Các phương pháp nối đai

2.4. Đai thang

3. Những vấn đề cơ bản trong lý thuyết truyền động đai 
 
3.1. Các thông số hình học

3.2. Lực tác dụng lên đai

3.3. Ứng suất sinh ra trong bộ truyền

3.4. Sự trượt của đai

4. Tính toán bộ truyền động đai




4.1. Tính toán bộ truyền động đai theo khả năng kéo

4.2. Tính đai theo độ bền lâu

5. Kết cấu bánh đai



6. Trình tự thiết kế bộ truyền


	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

-Đặt câu hỏi

- Nhận xét câu trả lời

-Đặt câu hỏi

- Nhận xét câu trả lời

- Cho bài tập trên bảng và yêu cầu học viên lên làm bài.

- Nhận xét và sửa bài làm

- Giải đáp thắc mắc


	Nghe giảng giải, ghi bài.
- Học viên trả lời câu hỏi

- Học viên lắng nghe và ghi chép

- Học viên trả lời câu hỏi

- Học viên lắng nghe và ghi chép

- Học viên lên bản làm bài

- Lắng nghe, ghi chép, thắc mắc
	30ph 

30ph

30ph

95ph

30ph

60ph

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
3.1. Các thông số hình học.

3.2. Lực tác dụng lên đai.

6. Trình tự thiết kế bộ truyền.
	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	10ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Về nhà làm các bài tập Bộ truyền đai trong tài liệu, ôn lại các định nghĩa.
	10ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	 [1] PGS.TS.Nguyễn Hữu Lộc .Chi tiết máy. NXB ĐHQG TPHCM –2007 

[2] Nguyễn Trọng Hiệp – Nguyễn Văn Lẫm .Chi tiết máy. NXB GIÁO DỤC – 2003.
[3]. Đặng Thế Huy - Nguyễn Khắc Thường. Nguyên lý máy. NXB Bộ Nông nghiệp – 2002.
[4] S.N.NITRIPORTRIC .Chi tiết máy.  NXB HẢI PHÒNG – 1995.
[5] Tạ Ngọc Hải – Phan Đăng Đồng .Nguyên lý máy. NXB ĐH BKHN – 1998.


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

    VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2018

          Giảng viên
LƯ THỊ YẾN VŨ


	
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Tên chương: Phần II: Chi tiết Máy. Chương 10. Truyền động xích.

Thực hiện ngày         tháng            năm 2018.


Tên bài: TRUYỀN ĐỘNG XÍCH
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Trình bày được ưu khuyết điểm, cấu tạo, phạm vi sử dụng của bộ truyền xích.

+ Phân tích được điều kiện làm việc và biết cách khắc phục các dạng hỏng để nâng cao độ bền cho bộ tuyền hợp lý.

+ Lựa chọn được phương án thiết kế. Tính toán hoặc thiết kế được bộ truyền.

+ Vận dụng được để tính toán các bài tập.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , tranh tường, phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10ph.

( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 

- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu cho SV nguyên lý hoạt động một sản phẩm cụ thể về bộ truyền xích.
	Đặt vấn đề: Nguyên lý làm việc. Cấu  tạo các loại bộ truyền  trong cơ khí (phương pháp thuyết trình).
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	10ph

	2
	Giảng bài mới
1. Khái niệm chung


1.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc
1.2. Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng
1.3. Phân loại xích

2. Những thông số cơ bản của truyền động xích


3. Các dạng hỏng bôi trơn và hiệu suất



3.1. Các dạng hỏng và biện pháp khắc phục

3.2. Bôi trơn xích, hiệu suất

4. Tính toán bộ truyền xích




4.1. Tính theo áp suất cho phép

4.2. Kiểm nghiệm số lần va đập trong một giây

5. Trình tự thiết kế bộ truyền xích

	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
-Đặt câu hỏi

- Nhận xét câu trả lời

- Cho bài tập trên bảng và yêu cầu học viên lên làm bài.

- Nhận xét và sửa bài làm

- Giải đáp thắc mắc


	Nghe giảng giải, ghi bài.
- Học viên trả lời câu hỏi

- Học viên lắng nghe và ghi chép

- Học viên lên bản làm bài

- Lắng nghe, ghi chép, thắc mắc
	25ph

25ph

45ph

90ph



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
3.2. Các chỉ tiêu tính toán bộ truyền.

6. Trình tự thiết kế bộ truyền.

	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	10ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Về nhà làm các bài tập Bộ truyền xích trong tài liệu, ôn lại các định nghĩa.
	10ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] PGS.TS.Nguyễn Hữu Lộc .Chi tiết máy. NXB ĐHQG TPHCM –2007 

[2] Nguyễn Trọng HIệp – Nguyễn Văn Lẫm .Chi tiết máy. NXB GIÁO DỤC – 2003.
[3]. Đặng Thế Huy - Nguyễn Khắc Thường. Nguyên lý máy. NXB Bộ Nông nghiệp – 2002.
[4] S.N.NITRIPORTRIC .Chi tiết máy.  NXB HẢI PHÒNG – 1995.
[5] Tạ Ngọc Hải – Phan Đăng Đồng .Nguyên lý máy. NXB ĐH BKHN – 1998.


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

    VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2018

          Giảng viên
NGUYỄN THÀNH LONG


	
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 8 tiết
Tên chương: Phần II: Chi tiết Máy. Chương 11. Truyền động bánh răng.

Thực hiện ngày                       tháng    năm 2018.


Tên bài: TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Trình bày được ưu khuyết điểm, cấu tạo, phạm vi sử dụng của bộ truyền bánh răng.

+ Phân tích được điều kiện làm việc, các dạng hỏng và biết cách khắc phục để nâng cao độ bền cho bộ tuyền hợp lý.

+ Lựa chọn được phương án thiết kế. Tính toán hoặc thiết kế được bộ truyền.

+ Vận dụng được để tính toán các bài tập.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , tranh tường, phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10ph
( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 

- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu cho SV nguyên lý hoạt động một sản phẩm cụ thể về bộ truyền bánh răng.
	Đặt vấn đề: Nguyên lý làm việc. Cấu  tạo các loại bộ truyền  trong cơ khí (phương pháp thuyết trình).
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	25ph

	2
	Giảng bài mới
1. Khái niệm chung


1.1. Nguyên lý làm việc

1.2. Phân loại

1.3. Ưu và khuyết điểm – Phạm vi sử dụng

1.4. Độ chính xác

1.5. Kết cấu bánh răng

1.6. Tải trọng tính

2. Bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng



2.1. Các thông số hình học của bánh răng trụ thẳng

2.2. Tải trọng tĩnh

2.3. Ứng suất

2.4. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán

2.5. Tính toán bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng

3. Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng


3.1. Khái niệm chung
3.2. Lực tác dụng
3.3. Đặc điểm của răng nghiêng
3.4. Tính bền tiếp xúc bánh răng trụ răng nghiêng
3.5. Tính bền uốn bánh răng trụ răng nghiêng
KIỂM TRA
	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
-Đặt câu hỏi

- Nhận xét câu trả lời

- Cho bài tập trên bảng và yêu cầu học viên lên làm bài.

- Nhận xét và sửa bài làm

- Giải đáp thắc mắc

-Đặt câu hỏi

- Nhận xét câu trả lời

- Cho bài tập trên bảng và yêu cầu học viên lên làm bài.

- Nhận xét và sửa bài làm

- Giải đáp thắc mắc


	Nghe giảng giải, ghi bài.

- Học viên tra lời câu hỏi

- Học viên lắng nghe và ghi chép

- Học viên lên bản làm bài

- Lắng nghe, ghi chép, thắc mắc.

- Học viên lên bản làm bài

- Lắng nghe, ghi chép, thắc mắc
	45ph 

120ph
165ph
90ph 


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
2.5. Tính toán bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng.

3.5. Tính toán bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng.

7. Trình tự thiết kế bộ truyền.

	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	25ph 



	4
	Hướng dẫn tự học

	Về nhà làm các bài tập Bộ truyền bánh răng trong tài liệu, ôn lại các định nghĩa.
	15ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] PGS.TS.Nguyễn Hữu Lộc .Chi tiết máy. NXB ĐHQG TPHCM –2007 

[2] Nguyễn Trọng HIệp – Nguyễn Văn Lẫm .Chi tiết máy. NXB GIÁO DỤC – 2003.
[3]. Đặng Thế Huy - Nguyễn Khắc Thường. Nguyên lý máy. NXB Bộ Nông nghiệp – 2002.
[4] S.N.NITRIPORTRIC .Chi tiết máy.  NXB HẢI PHÒNG – 1995.
[5] Tạ Ngọc Hải – Phan Đăng Đồng .Nguyên lý máy. NXB ĐH BKHN – 1998.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

    VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2018

          Giảng viên
                               LƯ THỊ YẾN VŨ


	                                   
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: Phần II: Chi tiết Máy. Chương 14. Truyền động trục vít – bánh vít.

Thực hiện ngày       tháng      năm 2018.


Tên bài: TRUYỀN ĐỘNG TRỤC VÍT – BÁNH VÍT

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Trình bày được ưu khuyết điểm, cấu tạo, phạm vi sử dụng của bộ truyền trục vít – bánh vít.

+ Phân tích được điều kiện làm việc, chọn được vật liệu và biết cách khắc phục các dạng hỏng để nâng cao độ bền cho bộ tuyền hợp lý.

+ Lựa chọn được phương án thiết kế. Tính toán hoặc thiết kế được bộ truyền.

+ Vận dụng được để tính toán các bài tập.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , tranh tường, phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5ph
( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 

- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu cho SV nguyên lý hoạt động một sản phẩm cụ thể về bộ truyền bánh vít – trục vít.
	Đặt vấn đề: Nguyên lý làm việc. Cấu  tạo các loại bộ truyền  trong cơ khí (phương pháp thuyết trình).
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	5ph 



	2
	Giảng bài mới
1. Khái niệm chung. 

1.1. Cấu tạo và phân loại.

1.2. Ưu và khuyết điểm.

2. Những thông số động học của bộ truyền.

2.1. Vận tốc và tỷ số truyền.
2.2. Vận tốc trượt.
2.3. Lực tác dụng lên bộ truyền.
3. Các dạng hỏng và các chỉ tiêu tính toán bộ truyền.

3.1. Các dạng hỏng.

3.2. Các chỉ tiêu tính toán bộ truyền.

4. Vật liệu và ứng suất cho phép.

4.1 Vật liệu chế tạo trục vít và bánh vít.

4.2. Ứng suất cho phép.

5. Hiệu suất và bôi trơn.

6. Trình tự thiết kế bộ truyề

Kiểm tra.
	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

-Đặt câu hỏi

- Nhận xét câu trả lời

- Cho bài tập trên bảng và yêu cầu học viên lên làm bài.

- Nhận xét và sửa bài làm

- Giải đáp thắc mắc


	Nghe giảng giải, ghi bài.

- Học viên tra lời câu hỏi

- Học viên lắng nghe và ghi chép

- Học viên lên bản làm bài

- Lắng nghe, ghi chép, thắc mắc
	5ph 
5ph
5ph

5ph

5ph

40ph
45ph

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
3.2. Các chỉ tiêu tính toán bộ truyền.

6. Trình tự thiết kế bộ truyền.

	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	10ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Về nhà làm các bài tập Bộ truyền bánh răng trong tài liệu, ôn lại các định nghĩa.
	5ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] PGS.TS.Nguyễn Hữu Lộc .Chi tiết máy. NXB ĐHQG TPHCM –2007 

[2] Nguyễn Trọng HIệp – Nguyễn Văn Lẫm .Chi tiết máy. NXB GIÁO DỤC – 2003.
[3]. Đặng Thế Huy - Nguyễn Khắc Thường. Nguyên lý máy. NXB Bộ Nông nghiệp – 2002.
[4] S.N.NITRIPORTRIC .Chi tiết máy.  NXB HẢI PHÒNG – 1995.
[5] Tạ Ngọc Hải – Phan Đăng Đồng .Nguyên lý máy. NXB ĐH BKHN – 1998.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

    VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2018

          Giảng viên
   NGUYỄN THÀNH LONG


	                                   
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Tên chương: Phần II: Chi tiết Máy. Chương 14. Trục.

Thực hiện ngày                             tháng           năm 2018.


Tên bài: TRỤC

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

+ Trình bày được công dụng và phân loại kết cấu trục.

+ Phân tích được các dạng hỏng, biết cách định vị các chi tiết máy trên trục và các biện pháp nâng cao sức bền mỏi của trục.

+ Xây dựng được các công thức tính toán thiết kế trục.

+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , tranh tường, phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10ph.

( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 

- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu cho SV nguyên lý hoạt động một sản phẩm cụ thể của hộp giảm tốc.
	Đặt vấn đề: Nguyên lý làm việc. Cấu  tạo các loại trục truyền  trong cơ khí (phương pháp thuyết trình).
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	10 ph

	2
	Giảng bài mới
1. Khái niệm chung. 

1.1. Công dụng

1.2. Phân loại

1.3. Kết cấu trục

2. Các dạng hỏng trục – Vật liệu chế tạo trục.

2.1. Các dạng hỏng của trục

2.2. Vật liệu chế tạo trục

3. Tính toán trục.

3.1. Tính sơ bộ

3.2. Tính gần đúng

3.3. Tính kiểm nghiệm trục
	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

- Đặt câu hỏi

- Nhận xét câu trả lời
- Cho bài tập trên bảng và yêu cầu học viên lên làm bài.

- Nhận xét và sửa bài làm

- Giải đáp thắc mắc
	Nghe giảng giải, ghi bài.

- Học viên tra lời câu hỏi
- Học viên lắng nghe và ghi chép
- Học viên lên bản làm bài

- Lắng nghe, ghi chép, thắc mắc

	10 ph
40ph
90ph


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
3. Tính toán trục.

3.1. Tính sơ bộ

3.2. Tính gần đúng

3.3. Tính kiểm nghiệm trục
	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	10 ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Về nhà làm các bài tập tính trục trong tài liệu, ôn lại các định nghĩa.
	10ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] PGS.TS.Nguyễn Hữu Lộc .Chi tiết máy. NXB ĐHQG TPHCM –2007 

[2] Nguyễn Trọng HIệp – Nguyễn Văn Lẫm .Chi tiết máy. NXB GIÁO DỤC – 2003.
[3]. Đặng Thế Huy - Nguyễn Khắc Thường. Nguyên lý máy. NXB Bộ Nông nghiệp – 2002.
[4] S.N.NITRIPORTRIC .Chi tiết máy.  NXB HẢI PHÒNG – 1995.
[5] Tạ Ngọc Hải – Phan Đăng Đồng .Nguyên lý máy. NXB ĐH BKHN – 1998.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

    VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2018

          Giảng viên
NGUYỄN THÀNH LONG


	                                   
	Mẫu số 5.

 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: Phần II: Chi tiết Máy. Chương 14. Ổ Trục.

Thực hiện ngày                             tháng           năm 2018.


Tên bài: Ổ TRỤC
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

     + Trình bày được phạm vi sử dụng, phân loại, ưu khuyết điểm, cấu tạo của ổ trượt và ổ lăn.
     + Phân tích được các dạng hỏng và tình hình làm việc của ổ.
     + Lựa chọn được kết cấu ổ trượt và phương pháp tính để chọn ổ lăn hợp lý. 

     + Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy tính, máy chiếu Projector , tranh tường, phần mềm Powerpoint, mô hình, bảng, phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5ph
( Nội dung cần nhắc nhở:  

- Đi học chuyên cần. Thực hiện đúng nội quy của trường. 

- Học bài , làm bài đầy đủ trước khi đến lớp .

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu cho SV nguyên lý hoạt động một sản phẩm cụ thể của hộp giảm tốc.
	Đặt vấn đề: Nguyên lý làm việc. Cấu  tạo các loại ổ trục truyền  trong cơ khí (phương pháp thuyết trình).
	Nghe giảng giải, ghi bài.


	10ph

	2
	Giảng bài mới
1. Ổ trượt.

1.1. Khái niệm

1.2. Tính toán ổ trượt

2. Ổ lăn 

2.1 Khái niệm.

2.2. Bôi trơn và che kín ổ lăn

2.3. Tính toán ổ lăn
	Dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem phim, ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

- Đặt câu hỏi

- Nhận xét câu trả lời
- Cho bài tập trên bảng và yêu cầu học viên lên làm bài.

- Nhận xét và sửa bài làm

- Giải đáp thắc mắc
	Nghe giảng giải, ghi bài.

- Học viên trả lời câu hỏi
- Học viên lắng nghe và ghi chép

- Học viên lên bản làm bài

- Lắng nghe, ghi chép, thắc mắc
	60ph
45ph


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
2.2. Tính toán ổ lăn.
	Dùng máy chiếu Projector (Powerpoint) cho HS xem ví dụ (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 
	Nhắc lại những kiến thức cần củng cố, ghi bài.


	10ph

	4
	Hướng dẫn tự học

	Về nhà làm các bài tập tính trục trong tài liệu, ôn lại các định nghĩa.
	10ph


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	 [1] PGS.TS.Nguyễn Hữu Lộc .Chi tiết máy. NXB ĐHQG TPHCM –2007 

[2] Nguyễn Trọng HIệp – Nguyễn Văn Lẫm .Chi tiết máy. NXB GIÁO DỤC – 2003.
[3]. Đặng Thế Huy - Nguyễn Khắc Thường. Nguyên lý máy. NXB Bộ Nông nghiệp – 2002.
[4] S.N.NITRIPORTRIC .Chi tiết máy.  NXB HẢI PHÒNG – 1995.
[5] Tạ Ngọc Hải – Phan Đăng Đồng .Nguyên lý máy. NXB ĐH BKHN – 1998.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

    VŨ QUANG KHẢI
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2018

          Giảng viên


